
Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển

III- Phương thức thuê tàu chợ

1- Khái niệm

-Tàu chợ là tàu chở hàng thường xuyên chạy trên 

một tuyến đường nhất định, qua những cảng nhất 

định theo một hành trình định trước

-Thuê tàu chợ là việc người thuê tàu thông qua 

đại lý yêu cầu giành một chỗ trên tàu để chuyên 

chở hàng hóa từ nơi này đến nới khác

Booking note  giấy lưu khoang (giấy lưu cước) 

tàu chợ
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III- Phương thức thuê tàu chợ

2- Đặc điểm

-Tàu chạy theo một lịch trình định trước

-Cước phí đã bao gồm các loại chi phí:

F = f + I + O + S (t)

 Lưu ý các điều kiện CIF, CFR, FOB ?

-Chứng từ vận tải B/L (Bill of Lading)

Đặc biệt chú ý nội dung B/L

-Áp dụng khi nào?
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III- Phương thức thuê tàu chợ

3- Nghiệp vụ thuê tàu

 

Shipper Carrier 

(shipowner) 

Shipbroker 

1 
2 

5 

4 3 

6 
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Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển

IV- Vận đơn đường biển (B/L)

Bill of lading, Ocean bill of lading, marine bill of lading

1- Khái niệm

Là chứng từ VT mà người chuyên chở cấp cho người gửi 

hàng khi nhận hàng để xếp hoặc xếp hàng lên tàu

Đặc điểm:

-Do người chuyên chở cấp cho người gửi hàng

-Cấp khi nào?

-Ai cấp ?

Bất cập của Bộ luật hàng hải Việt Nam (1990) ? 

Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005?
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IV. Vận đơn đường  biển

2- Cách phát hành BL

-Phát hàng thành bản gốc và bản copy (bản sao)

-Một bộ B/L thường gồm 3 bản gốc và nhiều bản 

sao

thanh toán tiền hàng qua ngân hàng (LC) 

thường yêu cầu xuất trình trọn bộ B/L (full set)

-Số bản copy được cấp theo yêu cầu 
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IV- Vận đơn đường biển (B/L)

3- Chức năng của BL

-Bằng chứng của hợp đồng vận tải

-Biên lai nhận hàng để chở (biên lai giao hàng)

-Là chứng từ sở hữu hàng hóa (document of title)

có thể mua bán hàng hóa bằng cách mua bán 

chuyển nhượng BL

mua bán chuyển nhượng BL bằng cách ký hậu 

BL
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IV- Vận đơn đường biển (B/L)

Ký hậu BL 

Có 3 cách ký hậu phổ biến:

-Ký hậu đích danh

-Ký hậu theo lệnh

-Ký hậu vô danh

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


4- Phân loại BL

4.1- căn cứ vào người hưởng lợi trên BL (khả 

năng lưu thông của BL)

-BL đích danh (straight BL)

-BL theo lệnh (to order BL) 

 Ký hậu BL

-BL vô danh (to bearer BL)

 Phân biệt BL vô danh và BL theo lệnh của 

người gửi hàng
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4- Phân loại BL

4.2- căn cứ vào ghi chú trên BL

-BL hoàn hảo (clean BL)

-BL không hoàn hảo (unclean BL)

Làm thế nào để lấy được BL hoàn hảo ?
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4- Phân loại BL

4.3- căn cứ vào hành trình vận tải

-BL đi thẳng (direct BL)

-BL chở suốt (throught BL)

-BL đa phương thức (multimodal transport BL, 

intermodal transport BL, combined transport BL) 
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4- Phân loại BL

4.4- căn cứ vào việc xếp hàng hay chưa

-BL đã xếp (shipped on board BL)

-BL nhận để xếp (received for shipment BL, taken

in charge BL)

Bán hàng theo điều kiện FOB, CFR, CIF?
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4.5- Một số loại BL và chứng từ vận tải khác

-BL do người giao nhận cấp (FBL)

-Các chứng từ vận tải của người giao nhận (FCT, House BL, 
Master BL)

-BL theo hợp đồng thuê tàu (charter party BL)

-BL đã xuất trình (surrendered BL)

-BL có thể thay đổi (switch BL)

-BL thuyền phó (mate’s BL)

-Giấy gửi hàng đường biển (seawaybill)

-Bolero BL

-BL đến chậm (Stale BL)

-BL bản gốc, BL bản sao

-BL lưỡng dụng (port to port shipment or combined transport 
BL) 
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5- Nội dung của BL

5.1- Mặt trước: các ô trống 

-Shipper (consignor)

-Consignee

-Notify Party

-BL Nº

-Place of receipt, port of loading, transhipment, port 

of discharge, place of delivery

-Ocean vessel (M/V)

-Marks and numbers; parkage; description of goods, 

gross weight, measurement
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5- Nội dung của BL

5.1- Mặt trước 

-Freight, charges

-Nº of original BL

-Place and date of issue

-Signature:

Signed on behalf of the Carrier

As agent only for APL as carrier

Signed by Mr. John as Master of Star
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Consignor

FA. ZIEHER

N 9 Jalan Pentadbir U1/30, Hicom Industrial Park

40150 Selangor, Malaysia, TEL:…….. FAX:………

Combined 
transport Bill of 

Lading

N KLHCM060668433

Consignee (consigned to order of)

(To order of) Vietnam Export Import Bank Hanoi 
Branch, 19 Tran Hung Dao STR

Hoankiem Distr Hanoi Vietnam

M&M
International 
Forwarders

Transport Logistics 
Services

M&M air sea cargo 
GmbH

Sachsenstrasse 5

20097 Hamburg

Postfach 10 45 29

20031 Hamburg

Tel: +49 40236111-0

Fax: +49 40236111-24

Notify party (notify address)

Telin 12 Thaiha Str, Dongda Distr Hanoi Vietnam

The same as consignee, As above

Place of receipt 

Port Klang, Malaysia CFS

Ocean vessel

The STAR V.056E

Port of loading     Port Klang

Port of discharge

Hochiminh, Vietnam

Place of delivery

Hochiminh, Vietnam CFS
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Marks and 
numbers

Bachhop 
Food,

Numbers 
and kind of 
packages

Description 
of goods

Gross 
weight 
(kgs)

1725,000

Measurement 
(cbm)

5,011 M3

1container STC: 3 pallets 
Household articles

CLEAN SHIPPED ON 

BOARD

24.07.2007

According to the declaration of the consignor

Declaration of interest Declared value for ad valorem

The goods and instructions are accepted and dealt with subject to the Standard 
Conditions printed overleaf.

Taken in charge in apparent good order and condition, unless otherwise noted 
herein, at the place of receipt for transpor and delivery as mentioned above.

One of these Combined transport BL must be surrendered duly endorsed in 
exchange for the goods. In Witness whereof the original Combined transport BL 
all of this tenor and date have been signed in the number stated below, one of 
wich being accomplished the other(s) to be void.
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Freight amount Freight payable at

Port Klang

FREIGHT PREPAID

Place and date of 
issue

Port Klang 
24.07.2007

Cargo insurance 
through the 
undersigned

O cover 
according to 
attached policy

O not cover

Number of BL

3 (three) original

4 (four) copies

Stam and 
signature

As carrier

As agent only

On behalf of…

As master for…
For delivery of goods please apply to:

Hathien cargo Express (Hanoi branch)

Tel:           Fax:              Hanoi, Vietnam
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5- Nội dung của BL

5.2- Mặt sau: các điều khoản in sẵn của hãng tàu

-Both to blame collision clause

-General average clause

-Nguồn luật áp dụng 
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